
 

Biểu số 13/SCT-BCT 

Ban hành kèm theo Thông tư số 
34/2022/TT-BCT ngày 20 tháng 12 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 
năm sau 

 Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương 
tỉnh, tp…….. 

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Công 
Thương địa phương 

TỶ LỆ CỤM CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC 
THẢI TẬP TRUNG ĐẠT TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG 

(Đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

Đơn vị tính: Cụm công nghiệp 

T
T Chỉ tiêu 

Tổng số cụm 
công nghiệp 
đang hoạt 

động 

Số lượng cụm 
công nghiệp 

đang hoạt động 
có hệ thống xử 
lý nước thải tập 
trung đạt tiêu 

chuẩn môi 
trường 

Tỷ lệ cụm công 
nghiệp đang 

hoạt động có hệ 
thống xử lý 

nước thải tập 
trung đạt tiêu 

chuẩn môi 
trường (%) 

A B 1 2 3=2/1 

 Tổng số    

 
Chia theo quận/huyện/thị 
xã/thành phố thuộc tỉnh/ thành 
phố 

   

 (Ghi theo Danh mục các đơn vị 
hành chính)    

     

 

​
Người lập biểu​
(Ký, họ và tên)​

​
​
​
​
 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ và tên)​
​
​
​
​
 

Ngày .... tháng ... năm ....​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, họ và tên, đóng dấu)​
​
​
​
​
 



 


